
STT Tên chủ đầu tư
Kế hoạch vốn năm 

2020

Kết quả giải ngân đến 

ngày 15/5/2020

Tỷ lệ giải 

ngân
Số còn lại Ghi chú

Tổng cộng 2.357.951 756.308 32% 1.601.643

1 UBND huyện Mường Tè 237.611 97.021 41% 140.590

2 UBND huyện Nậm Nhùn 196.543 50.711 26% 145.832

3 UBND huyện Sìn Hồ 289.481 96.725 33% 192.756

4 UBND huyện Than Uyên 172.030 70.023 41% 102.007

5 UBND huyện Tân Uyên 169.544 80.491 47% 89.053

6 UBND huyện Thành phố Lai Châu 108.850 59.163 54% 49.688

7 UBND huyện Phong Thổ 209.781 68.857 33% 140.924

8 UBND huyện Tam Đường 107.296 43.709 41% 63.587

9 Ban QLDA ĐTXD các CT giao thông 252.760 103.387 41% 149.373

10 Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT 21.128 12.653 60% 8.475

11 Ban QLDA ĐTXD các CT DD&CN 183.513 46.121 25% 137.392

12 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 28.385 7.246 26% 21.139

13 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 36.617 9.344 26% 27.273

14 Công an tỉnh 10.337 2.337 23% 8.000

15 Các đơn vị khác, bao gồm: 72.525 8.520 12% 64.005

Sở giáo dục và đào tạo 2.264 2.259 100%

Văn phòng tỉnh ủy 110 0 0%

Chi cục kiểm lâm 605 0 0%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ

Đơn vị: Triệu đồng
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STT Tên chủ đầu tư
Kế hoạch vốn năm 

2020

Kết quả giải ngân đến 

ngày 15/5/2020

Tỷ lệ giải 

ngân
Số còn lại Ghi chú

Sở Y tế 7.000 6.261 89%

Ban QL giảm nghèo tỉnh Lai Châu 4 0 0%

Sở Kế hoạch và Đầu tư 15.000 0 0%
Dự án lập 

quy hoạch

Sở nông nghiệp và PTNT 140 0 0%

Nguồn vốn sử dụng đất (do tỉnh quản lý) 47.400 0 0%

Sở Văn hóa thể thao du lich 2 0 0%

16 Nguồn vốn chưa phân bổ 258.677 0 258.677
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